
   

UBND TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 357/QĐ-CĐBT Bình Thuận, ngày 05 tháng 4 năm 2024 
           

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v lựa chọn đơn vị sửa chữa Phòng thực hành Nhà hàng & Bar của Khoa 

Kinh tế - Du lịch - Văn hóa tại cơ sở 1, lắp đặt mấy tấm đan bê tông tại sân 

Trường và sân Ký túc xá của 4 cơ sở Trường Cao Đẳng Bình Thuận 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính quy 

định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa 

tài sản công; 

Căn cứ Nghị Quyết số 63/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh 

về việc phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công tại 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh và Nghị quyết số 

15/2023/NQ-HĐND ngày 10/10/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị 

quyết số 63/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh Bình Thuận về việc 

phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bình Thuận; 

Căn cứ Công văn số 2865/UBND-TH ngày 30/8/2022 của UBND tỉnh về việc 

phân công nhiệm vụ cho các sở, ngành khi thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa tài sản 

công; 

Căn cứ Quyết định số 451/QĐ-LĐTBXH ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sáp nhập nguyên trạng Trường Cao 

đẳng Cộng đồng Bình Thuận, Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận vào Trường Cao 

đẳng nghề Bình Thuận và đổi tên thành Trường Cao đẳng Bình Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 717/QĐ-CĐBT ngày 08/09/2023 của Trường Cao đẳng 

Bình Thuận về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng 

Bình Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 356/QĐ-CĐBT ngày 05/4/2024 của Trường Cao đẳng 

Bình Thuận về việc phê duyệt kế hoạch, nội dung công việc sửa chữa hạng mục 

công trình Phòng thực hành Nhà hàng & Bar của Khoa Kinh Tế - Du Lịch - Văn 

Hóa tại cơ sở 1, lắp đặt mấy tấm đan bê tông tại sân Trường và sân Ký túc xá của 

4 cơ sở Trường Cao Đẳng Bình Thuận; 
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Căn cứ báo giá ngày 29/03/2024 của Công ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng 

Hoàng Long, địa chỉ S1A KDC Kênh Bàu ,phường Xuân An, Thành phố Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận; 

Căn cứ báo giá ngày 29/03/2024 của Công ty TNHH Xây Dựng Nam Gia 

Phạm, địa chỉ 48 Hoàng Bích Sơn, phường Phú Thủy,Thành phố Phan Thiết,tỉnh 

Bình Thuận; 

Căn cứ báo giá ngày 29/03/2024 của Công ty TNHH Xây Dựng Thiên Phát, 

địa chỉ K53 KDC Phú Tài - Phú Trinh, phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, 

tỉnh Bình Thuận; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp và Phòng 

Tài vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị sửa chữa Phòng thực hành Nhà 

hàng & Bar của Khoa Kinh tế - Du lịch - Văn hóa tại cơ sở 1, lắp đặt mấy tấm đan 

bê tông tại sân Trường và sân Ký túc xá của 4 cơ sở Trường Cao Đẳng Bình Thuận 

như sau: 

1. Nội dung, khối lượng sửa chữa: Phòng thực hành Nhà hàng & Bar của 

Khoa Kinh tế - Du lịch - Văn hóa tại cơ sở 1, lắp đặt mấy tấm đan bê tông tại sân 

Trường và sân Ký túc xá của 4 cơ sở Trường Cao Đẳng Bình Thuận, như sau: 

STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐVT 
KHỐI 

LƯỢNG 
ĐƠN GIÁ 

THÀNH 

TIỀN 

I Hạng mục phòng thực hành Bar    30.180.000 

1 
Tháo dỡ lớp giấy ốp tường, vệ sinh tường 

Vách: 15.0 x 3.2 
m2 48 25.000 1.200.000 

 

2 

Dạm vá bã matit sơn lại tường, trần màu 

trắng 

Tường: 15.0 x 3.2 = 48.0 

Trần 5 x 5 = 25.0 

 

m2 

 

73 

 

85.000 

 

6.205.000 

3 
Phá dỡ nền củ sập lún 

5 x 5 = 25.0 
m2 25 35.000 875.000 

4 

Đúc bê tông đá mi mác 250 dày 50 lót 

nilon 

Nền 5 x 5 =25.0 

m2 25 175.000 4.375.000 

5 
Láng nền xi măng đánh màu tạo phẳng 

Nền 5 x 5 =25.0 
m2 25 75.000 1.875.000 

6 
Lót thảm nhung dày 3ly màu xám 

Nền: 5 x 5 =25.0 
m2 25 380.000 9.500.000 

7 
Nhân công lót thảm 

Nền: 5 x 5 = 25.0 
m2 25 70.000 1.750.000 

8 
Ốp gạch chân tường chống ẩm 150x500 

20m 
m 20 55.000 1.100.000 

9 Thay ổ khóa cửa lề sàn,sửa chữa lại Bộ 1 1.250.000 1.250.000 
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STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐVT 
KHỐI 

LƯỢNG 
ĐƠN GIÁ 

THÀNH 

TIỀN 

10 
Tháo dỡ bàn chế biến quầy bar, lắp lại 

1 bộ 
công 4 450.000 1.800.000 

11 Vận chuyển xà bần đi đổ xe 1 250.000 250.000 

II Hạng mục nếp đan cống    14.130.000 

 Cơ sớ 1     

1 
Lắp đặt nếp đan công KT 500 x 1000 dày 

80 
Tấm 1 250.000 250.000 

2 Nhân công lắp đặt công 0.5 420.000 210.000 

 Cơ sở 2     

1 Lắp đặt nếp đan công KT 450x1000 dày 80 Tấm 5 220.000 1.100.000 

2 Lắp đặt nếp đan công KT 500x1000 dày 80 Tấm 16 250.000 4.000.000 

3 Nhân công lắp đặt công 10 420.000 4.200.000 

 Cơ sở 3     

1 Lắp đặt nếp đan công KT 500x1000 dày 80 Tấm 4 250.000 1.000.000 

2 Nhân công lắp đặt công 2 420.000 840.000 

 Cơ sở 4     

1 Lắp đặt nếp đan công KT 600x1000 dày 80 Tấm 2 280.000 560.000 

2 Nhân công lắp đặt công 1 420.000 420.000 

 Cơ sở 3     

1 Cắt cây, dọn dẹp cành cây cây 1 500.000 500.000 

2 Xây tô trát trụ rào cái 3 350.000 1.050.000 

 TỔNG CỘNG    44.310.000 

 THUẾ VAT 8%    3.544.800 

 TỔNG CỘNG BAO GỒM THUẾ    47.854.800 

(Bằng chữ: Bốn mươi bảy triệu tám trăm năm mươi bốn ngàn tám trăm đồng) 

2. Cơ quan lựa chọn: Trường Cao đẳng Bình Thuận. 

3. Lý do: Gói thầu giá trị từ 20 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng. 

4. Báo giá của các đơn vị gồm:  

- Công ty TNHH  Kiến Trúc Xây Dựng Hoàng Long, địa chỉ S1A KDC Kênh 

Bàu, phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; Báo giá với số 

tiền: 47.854.800 đồng. 

- Công ty TNHH Xây Dựng Nam Gia Phạm, địa chỉ 48 Hoàng Bích Sơn, 

phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết,tỉnh Bình Thuận; Báo giá với số tiền: 

62.164.800 đồng. 

- Công ty TNHH Xây Dựng Thiên Phát, địa chỉ K53 KDC Phú Tài - Phú 

Trinh, phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; Báo giá với số 

tiền: 54.210.600 đồng. 

5. Đơn vị được lựa chọn: Công ty TNHH  Kiến Trúc Xây Dựng Hoàng Long, 

địa chỉ S1A KDC Kênh Bàu, phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận. 
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6. Tổng giá trị: 47.854.800 đồng (Bốn mươi bảy triệu tám trăm năm mươi bốn 

ngàn tám trăm đồng). 

7. Hình thức hợp đồng: Trọn gói. 

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. 

9. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản bằng tiền đồng Việt Nam. 

10. Nguồn kinh phí: Từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của 

Trường. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp, 

Trưởng phòng Tài vụ, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
                                                                                       
 

 

          

 

 

Nơi nhận:          
- Như Điều 3; 

- Cty TNHH KT XD Hoàng Long; 

- Lưu: VT, TV, TCHCTH, N.Tâm (3b). 

HIỆU TRƯỞNG 

 
 

 

 

 

Đỗ Huy Sơn 
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